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	Management records and information


	Quản lý sổ sách và thông tin ghi chép

	· Stock control

There is no systematic stock control in Vinogradova. Stock consists of raw materials (grapes and bottles), work in progress (wine maturing) and finished goods (bottles of wine). The amount of stock follows the process of wine making and the quality and quantity of grapes each year. But the rate of turnover at each stage should be calculated and related to expected sales. The Vine manager should be consulted to make sure that grape production matches the requirement of the vintage.

· Management accounting

There should be a monthly supply of financial information prepared by the firm’s accountants. Accounts of sales and costs which have been produced under the old system are adequate, but there should also be accounts of credit and profitability. Credit a/cs should show amount outstanding as a proportion of the value of the total monthly order for each customer. There should also be a consolidated credit a/c for all trade debtors. Profitability a/cs should show the profit made on each vintage as a percentage of the cost of making it. Therefore each vintage should have its own cost account.

Adequate records need to be kept and the firm should not have to rely on an auditor to do the book-keeping. Basic accounts of sales and purchases – the sales ledger and the bought ledger and the cash book which shows cash transactions – should be kept up to date by an a/cs clerk. Paying an auditor to do that is very expensive now that accountants are highly paid 

· Costing

This suffers from the situation inherited from the communist system of management. The real cost of production, including the cost of assets and raw materials, has never been taken into a/c. There are other factors such as the opportunity of cost, for instance, how many bottles of mineral water you do not produce for every bottle of wine you do produce. For example, it may be more profitable to concentrate on white wine and sell off the mineral water side of the business. 
The absence of a realistic approach to costing is not the fault of the management because until now there has been no valid way of determining the value of current and fixed assets.

· Credit control

This is an aspect of management which will become more important in the future. Much of the work in credit control depends on information about the credit status or creditworthiness of existing and potential customers. This sort of information is hard to come by in Barakonia at present. However, it does not mean that there need be no credit control. The company can keep its own records of how long it takes each customer to pay, which customers pay cash, which ones are the slowest payers and the total cost to Vinogradova of credit in terms of interest on the money outstanding. 


	· Quản lý hàng tồn kho
Vinogradova không có một hệ thống quản lý hàng tồn kho. Hàng tồn kho bao gồm các nguyên vật liệu thô (nho và chai lọ), bán thành phẩm (rượu đang ủ) và thành phẩm (các chai rượu). Lượng hàng tồn kho trong quá trình sản xuất rượu từ chất lượng cho đến số lượng nho từng năm. Do đó tỷ lệ doanh thu ở từng kỳ nên được tính toán sao cho tính đến yêu tố doanh thu bán hàng kỳ vọng. Giám đốc của Vinogradova cần được tư vấn để họ chắc chắn về quá trình sản xuất nho cần bao nhiêu là đủ cho quá trình làm rượu.

· Quản lý hạch toán kế toán

Vinogradova nên có các thông tin tài chính hàng tháng được cung cấp bởi kế toán của công ty. Các sổ bán hàng và chi phí trong chế độ kế toán cũ đã đủ rồi, nhưng công ty cũng nên có thêm sổ cái về các khoản bán chịu và khả năng sinh lời. Sổ cái bán chịu cho thấy các khoản tiền bên ngoài như giá trị đơn đặt hàng của tổng các tháng theo dõi từng khách hàng. Công ty nên có một báo cáo tài khoản tín dụng tổng hợp cho tất cả các khách hàng nợ. Sổ cái khả năng sinh lời cho thấy khoản lợi nhuận công ty có được trên một loại sản phẩm rượu vang nho tính theo tỷ lệ phần trăm của khoản chi phí làm ra nó. Do vậy cứ một loại rượu vang nho nên có một số theo dõi chi phí riêng.
Các báo cáo đầy đủ cần được giữ cẩn thận và công ty không nên dựa dẫm vào các kiểm toán viên trong việc làm sổ sách kế toán. Các sổ kế toán cơ bản theo dõi việc bán hàng và mua hàng - sổ cái bán hàng, sổ cái mua hàng và sổ quỹ tiền mặt cho thấy các giao dịch tiền mặt – nên được cập nhật hàng ngày bởi nhân viên ké toán. Việc chi lương cho một kiểm toán viên làm việc này thường đắt hơn so với chi lương cho một kế toán viên
· Hạch toán chi phí

Việc  này chịu ảnh hưởng từ sự kế thừa hệ thống quản lý dưới thời cộng sản. Các khoản chi phí chính trong sản xuất, bao gồm chi phí tài sản và chi phí nguyên vật liệu thô, đã chưa bao giờ được tính đến. Có các yếu tố chi phí khác như chi phí cơ hội, ví dụ, chi phí cơ hội để sản xuất ra bao nhiêu chai nước khoáng là bấy nhiêu chai rượu mà bạn đã bỏ qua. Hay như, tập trung vào sản xuất rượu hoặc bán thanh lý nước khoáng có lẽ là có lợi hơn. 

Việc thiếu đi một phương pháp thực tế để tính chi phí không phải là lỗi của ban điều hành công ty bởi cho đến nay vẫn chưa có một phương thức hữu hiệu dể xác định giá trị tài sản lưu động và tài sản cố định.
· Quản lý bán chịu hàng hoá

Đây là một khía cạnh của việc quản lý nó sẽ trở nên rất quan trọng trong tương lai. Phần lớn của việc quản lý bán chịu đều dựa vào các thông tin như thực trạng tín dụng và độ tin cậy tín dụng của các khách hàng hiện tại và khaáh hag tiềm năng. Loại thông tin này khó có thể có được Barakonia ở thời điểm hiện tại. Tuy thế, nó không có nghĩa là không cần có kiểm soát tín dụng. Công ty có thể tự mình ghi chép lại để theo dõi thời gian từng khách hàng mua chịu, các khách hàng trả bằng tiền mặt, khách hàng nào là khách hàng chậm trả và tổng lãi mà khách hàng phải trả cho Vinogradova trên tổng số dư nợ mà họ đã mua chịu.


For more information, please suggest at my site: http://giangblog.tk 
